
SỞ Y TẾ BẮC NINH 

BỆNH VIỆN SẢN - NHI 
 

Số: 396/CV-BVSN 

V/v: Đề nghị báo giá: Mua sắm  

Vật tư tiêu hao 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp trên thị trường 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhắm duy trì hoạt động thường 

xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp 

công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghê 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 112/2018/NQ- HĐND ngày 17/04/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-BVSN ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Giám đốc 

Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ 

thuật: Mua sắm  Vật tư tiêu hao. 

Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Bắc Ninh lập danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật: 

Mua sắm  Vật tư tiêu hao đề nghị các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh theo 

quy định của pháp luật báo giá cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể như sau: 

Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm. 

- Giá hàng hóa/dịch vụ đã bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) và 

toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu... Bên Bệnh viện không phải trả thêm bất kỳ 

khoản chi phí nào. 

- Các nhà cung cấp báo giá theo biểu mẫu tại Phụ lục 02 và gửi lại cho Bệnh viện 

Sản -Nhi tỉnh Bắc Ninh bằng văn bản giấy theo địa chỉ liên hệ sau: Vũ Thị Chuyên, 

Phòng Vật tư - TBYT Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh, đường Huyền Quang, phường 

Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, số điện thoại 0222 3895 969, E-mail: 

phongvt.bvsnbn@gmail.com. 

- Thời hạn gửi báo giá chậm nhất 11 giờ 00 ngày 15 tháng 8 năm 2022. Khi nhà 

cung cấp gửi báo giá đề nghị thông báo tên người liên hệ, chức vụ, số điện thoại và địa 

chỉ email để chúng tôi tiện liên hệ.  



Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Ban Giám đốc Bệnh viện; 

- Lưu VT, VT TBYT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Đào Khắc Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục 01: DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo công văn: 396/CV-BVSN ngày 10 tháng 8 năm 2022) 

Hàng hóa cần báo giá tương đương như sau: 

STT 
Tên hàng 

hóa 

Đặc trưng thông số kỹ thuật 

cơ bản 

Ký mã 

hiệu, 

nhãn 

mác 

Hãng sản xuất 
Nước sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Số 

lượng 

Phân nhóm 

kỹ thuật theo 

Thông tư 

14/2020/TT-

BYT 

1 

 Bơm tiêm 

nhựa 1ml  

- Bơm tiêm nhựa liền kim, dung 

tích 1ml, cỡ kim 25G x l"; 25G 

x 5/8"; 26G x l/2" (±5%). Pít 

tông có khía bẻ gãy để hủy sau 

khi sử dụng, không chứa độc tố 

DEHP, đã tiệt trùng. 

Không buốt - không gây sốt - 

không DEHP 

BT1-

KT-VH 

Vinahankook, 

VN 

Việt Nam  Cái  Túi 01 

chiếc 

 3,000   5  

2 

Bơm tiêm 

nhựa 20ml  

Bơm tiêm nhựa liền kim, dung 

tích 20ml, cỡ kim 23G x l" 

(±5%). Pít tông có khía bẻ gãy 

để hủy sau khi sử dụng, không 

chứa độc tố DEHP, đã tiệt trùng. 

BT20-

KT-VH 

Vinahankook, 

VN 

Việt Nam  cái  100 

chiếc/ 

hộp 

 15,000   5  

3 

 Catheter 

nuôi ăn tĩnh 

mạch trung 

tâm dùng 

cho trẻ sơ 

sinh thiếu 

Catheter tĩnh mạch trung tâm từ 

ngoại vi vào tĩnh mạch ngắn hạn 

và trung hạn dùng để truyền 

thuốc, nuôi dưỡng qua đường 

tĩnh mạch cho trẻ sơ sinh và trẻ 

nhỏ. 

Đóng gói: 

128400 VYGON 

Gmbh & 

Co.KG 

Đức  Bộ  42 hộp/ 

kiện 

 10   3  



 

 

 

tháng -1 catheter chất liệu PUR, chiều 

dài 30cm, cỡ 24G/2Fr (±5%). 

-1 kim dẫn đường cỡ 20G 

Microflash (±5%). 

-1 thước đo 

4 

 Khóa ba 

chạc không 

dây nối 

Chất liệu: Polycarbonate, có thể 

xoay 360 độ. Tiệt tùng. 
TW-001 Welford Malaysia  cái  Túi 01 

chiếc 

 3,500   6  

5 

 Dây truyền 

máu  

Dây truyền máu dùng để truyền 

máu hoặc phụ kiện của hệ thống 

truyền máu. 

• Dẫn truyền bằng trọng lực 

• Tốc độ truyền khoảng 20 

giọt/ml (±5%). 

• Dây PVC mềm và kháng xoắn 

vặn 

• Màng lọc 200 Micron, Kim 

size 18Gx1 1/2'' (±5%). 

• Chiều dài 150cm, I Ø 3.0 mm, 

O  Ø  4.0 mm. (±5%). 

• Khối lượng mồi: 6.45ml/m 

(±5%). 

• Khóa Luer 

• Không chứa DEHP 

• Tiệt trùng 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE 

70130 Poly Medicure 

Limited 

Ấn Độ  Bộ  50 

chiếc/ 

hộp 

 600   4  

 

 



 

 

 

Phụ lục 02: BIỂU MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn: 396/CV-BVSN ngày 10 tháng 8 năm 2022) 

CÔNG TY: ………………………. 

Số giấy đăng ký kinh doanh: ……………………….     Ngày cấp: ………         Nơi cấp: ………       

Mã số thuế: ………………………. 

Địa chỉ: ………………………. 

Điện thoại: ………………………. 

Email: ………………………. 

Tài khoản:  

Người liên hệ: ………………………. 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh 
 

STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Đặc trưng 

thông số kỹ 

thuật cơ bản 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác 

Hãng sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

 Số 

lượng  

 Đơn giá 

(đã bao 

gồm 

VAT)  

 

Thành 

tiền  

 Số đăng 

ký/số lưu 

hành/ 

GPNK  

Phân nhóm kỹ 

thuật theo Thông 

tư 14/2020/TT-

BYT 

 Giá 

kê 

khai  

Mã 

kê 

khai 

1                 

2                 

3                 

Tổng cộng   
  

  



 

 

 

 

 

 Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí khác,... Bên Bệnh viện không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào. 

Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá. 

Rất mong được hợp tác với Quý cơ quan. 

Xin chân thành cảm ơn! 

 Ngày ….. tháng …. năm……. 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 
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